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MÔN THI : SCM 400 (Q) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 18/10/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202229331 Tôn Nữ Bình An SCM 400 Q K27QTM

2 27212243158 Trần Bảo An SCM 400 Q K27QTM

3 27212246679 Nguyễn Văn An SCM 400 Q K27QTM

4 27212202243 Hoàng Nhật Anh SCM 400 Q K27QTM

5 27202146425 Lê Thảo Chi SCM 400 Q K27QTH

6 27202746893 Nguyễn Thị Ngọc Diễm SCM 400 Q K27QNT

7 27202238079 Lý Thị Phương Diểm SCM 400 Q K27QTM

8 27202228985 Trịnh Hoài Châu Giang SCM 400 Q K27QTM

9 27202838507 Nguyễn Ngọc Thùy Giang SCM 400 Q K27QTD

10 27202239486 Trương Thị Hà SCM 400 Q K27QTM

11 27202227020 Lê Trần Gia Hân SCM 400 Q K27QTM

12 27202239297 Võ Thị Bảo Hân SCM 400 Q K27QTM

13 27203830273 Trần Thị Bảo Hân SCM 400 Q K27QTM

14 27202134779 Phạm Thị Thúy Hằng SCM 400 Q K27QTH

15 27202201350 Nguyễn Thị Thanh Hằng SCM 400 Q K27QTM

16 27202442280 Ngô Thị Thanh Hằng SCM 400 Q K27QTM

17 27212138438 Nguyễn Chí Hào SCM 400 Q K27QTM
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : SCM 400 (Q) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/10/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202241827 Võ Thị Thu Hiền SCM 400 Q K27QTM

2 27202242829 Trần Thị Thảo Hiền SCM 400 Q K27QTM

3 27203334971 Ngô Thị Hiền SCM 400 Q K27QTM

4 24211204423 Đỗ Văn Trung Hiếu SCM 400 Q K24QTH NỢ HP

5 27202238104 Nguyễn Thị Minh Hiếu SCM 400 Q K27QTM

6 27212129480 Lâm Xuân Hiếu SCM 400 Q K27QTM

7 25217105951 Võ Công Hoàng SCM 400 Q K25QTD

8 27202200206 Nguyễn Thị Kim Huệ SCM 400 Q K27QTM

9 27202738508 Lê Thị Kim Huệ SCM 400 Q K27QNT

10 27212244702 Dương Tấn Hưng SCM 400 Q K27QTM

11 27202229071 Phạm Thị Hương SCM 400 Q K27QTM

12 27202934454 Nguyễn Thị Cẩm Hương SCM 400 Q K27QTM

13 27212200987 Nguyễn Thắng Gia Huy SCM 400 Q K27QTM

14 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh SCM 400 Q K27QTM

15 27212240220 Đinh Thanh Nam Khánh SCM 400 Q K27QTM

16 27212102653 Nguyễn Đức Đăng Khoa SCM 400 Q K27QTH

17 27212146717 Huỳnh Nhật Khoa SCM 400 Q K27QTH
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MÔN THI : SCM 400 (Q) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/10/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27207501264 Nguyễn Thị Lan SCM 400 Q K27QTM

2 27202200387 Trần Thị Mỹ Lệ SCM 400 Q K27QTM

3 27202280025 Võ Thị Mỹ Liên SCM 400 Q K27QTM

4 27202849808 Phạm Thị Ánh Liễu SCM 400 Q K27QTD

5 27202280023 Lương Đoàn Mỹ Linh SCM 400 Q K27QTM

6 27212201549 Nguyễn Quang Linh SCM 400 Q K27QTM

7 27212236346 Đinh Phạm Ái Linh SCM 400 Q K27QTM

8 27202240598 Đoàn Thị Kim Ly SCM 400 Q K27QTM

9 27202201764 Đậu Thị Mai SCM 400 Q K27QTM

10 27202701579 Đinh Phạm Bình Minh SCM 400 Q K27QNT

11 27202127903 Huỳnh Thị Trà My SCM 400 Q K27QTM

12 27202239331 Lê Thị My SCM 400 Q K27QTM

13 27202247036 Nguyễn Thị Nhạt My SCM 400 Q K27QTM

14 27202201251 Nguyễn Thị Ty Na SCM 400 Q K27QTM

15 27212240669 Võ Hoài Nam SCM 400 Q K27QTM

16 27212702611 Đặng Thanh Nam SCM 400 Q K27QNT

17 27202745477 Lê Bảo Ngân SCM 400 Q K27QNT
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MÔN THI : SCM 400 (Q) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/10/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202202107 Dương Thị Hoài Ngọc SCM 400 Q K27QTM

2 27202239726 Lê Nguyễn Hoài Ngọc SCM 400 Q K27QTM

3 27202280032 Đặng Thị Bích Ngọc SCM 400 Q K27QTM

4 27202746352 Lê Thị Bảo Ngọc SCM 400 Q K27QNT

5 27202845121 Trần Thị Hồng Ngọc SCM 400 Q K27QTD

6 27204741750 Võ Dương Bảo Ngọc SCM 400 Q K27QTH

7 27212845786 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc SCM 400 Q K27QTD

8 27202743827 Lê Thị Thảo Nguyên SCM 400 Q K27QNT

9 27202803171 Phan Nguyễn Thảo Nguyên SCM 400 Q K27QTD

10 27202243943 Nguyễn Thị Băng Nhạn SCM 400 Q K27QTM

11 27202244012 Phạm Thị Thúy Ni SCM 400 Q K27QTM

12 27202238106 Huỳnh Thị Ái Nữ SCM 400 Q K27QTM

13 27202240577 Nguyễn Diệu Ny SCM 400 Q K27QTM

14 27202724406 Nguyễn Yến Ny SCM 400 Q K27QNT

15 27202253224 Phan Thị Tuyết Phượng SCM 400 Q K27QTM

16 27203521425 Huỳnh Thị Kim Phượng SCM 400 Q K27QTM

17 27212427006 Phan Nhật Quang SCM 400 Q K27QTH

18 27212443075 Lê Thị Quý SCM 400 Q K27QNT
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MÔN THI : SCM 400 (Q) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/10/2024   -   Phòng thi 509  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212842462 Ông Văn Quý SCM 400 Q K27QTD

2 27202240366 Lê Thị Lệ Quyên SCM 400 Q K27QTM

3 27202851106 Mai Thảo Quyên SCM 400 Q K27QTD

4 27202851107 Nguyễn Như Tiểu Quyên SCM 400 Q K27QTD

5 27212234297 Nguyễn Ngọc Quyền SCM 400 Q K27QTM

6 27202244014 Nguyễn Thị Như Quỳnh SCM 400 Q K27QTM

7 27207120555 Nguyễn Thị Như Quỳnh SCM 400 Q K27QTM

8 27212846174 Võ Trần Như Quỳnh SCM 400 Q K27QTD

9 27212228842 Tần Hải Sơn SCM 400 Q K27QTM

10 27218229385 Nguyễn Lương Sơn SCM 400 Q K27QTH

11 27202237938 Nguyễn Hoàng Sương SCM 400 Q K27QTM

12 27202202510 Phạm Thị Minh Tâm SCM 400 Q K27QTM

13 27212539107 Nguyễn Văn Tấn SCM 400 Q K27QTH

14 26202218413 Nguyễn Thu Thảo SCM 400 Q K26QTM

15 27202224953 Võ Thị Thuận Thảo SCM 400 Q K27QTM

16 27202240139 Nguyễn Thị Thu Thảo SCM 400 Q K27QTM

17 27202829430 Trần Thị Kim Thảo SCM 400 Q K27QTD

18 27212239922 Lê Doãn Thịnh SCM 400 Q K27QTM
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MÔN THI : SCM 400 (Q) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/10/2024   -   Phòng thi 511  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212240202 Trần Nguyễn Hữu Thịnh SCM 400 Q K27QTM

2 27212235925 Phan Phước Thơi SCM 400 Q K27QTM

3 27202251971 Mai Thị Minh Thư SCM 400 Q K27QTM

4 27212223752 Nguyễn Anh Thư SCM 400 Q K27QTM

5 27202202947 Đinh Thị Thu Thuỳ SCM 400 Q K27QTM

6 27202837213 Ngô Thị Thanh Thúy SCM 400 Q K27QTH

7 27212246140 Phạm Thu Thủy SCM 400 Q K27QTM

8 27202242169 Nguyễn Thị Ngọc Tiên SCM 400 Q K27QTM

9 27202731575 Nguyễn Thủy Tiên SCM 400 Q K27QTM

10 27202125293 Phạm Thị Thuý Tình SCM 400 Q K27QTH

11 27202234756 Huỳnh Thùy Trang SCM 400 Q K27QTM

12 27212253286 Nguyễn Diệu Minh Trang SCM 400 Q K27QTM

13 27212129084 Hà Minh Trí SCM 400 Q K27QTM

14 27202201921 Nguyễn Thị Kiều Trinh SCM 400 Q K27QTM

15 27202237248 Phạm Thị Tuyết Trinh SCM 400 Q K27QTM

16 27202802251 Mai Lê Kiều Trinh SCM 400 Q K27QTD

17 27205242400 Hồ Đặng Bảo Trinh SCM 400 Q K27QTM
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MÔN THI : SCM 400 (Q) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/10/2024   -   Phòng thi 514  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202237700 Nguyễn Thị Trúc SCM 400 Q K27QTM

2 27202733110 Lê Thị Thanh Trúc SCM 400 Q K27QNT

3 27212137149 Phan Đức Trường SCM 400 Q K27QTM

4 27212245643 Ngô Quang Trường SCM 400 Q K27QTM

5 27212246867 Nguyễn Xuân Trường SCM 400 Q K27QTM

6 27202521411 Nguyễn Kim Tuyền SCM 400 Q K27QTH

7 27212243815 Đặng Trần Phương Uyên SCM 400 Q K27QTM

8 27212436497 Trần Thuý Vân SCM 400 Q K27QTM

9 27217100068 Nguyễn Phúc Vinh SCM 400 Q K27QTH

10 27212228035 Phan Võ Trường Vũ SCM 400 Q K27QTM

11 27202226843 Nguyễn Thị Thảo Vy SCM 400 Q K27QTM

12 27202238396 Đinh Thị Thảo Vy SCM 400 Q K27QTM

13 27202242090 Nguyễn Thị Thúy Vy SCM 400 Q K27QTM

14 27202429540 Võ Thị Yến Vy SCM 400 Q K27QTM

15 27204736286 Lê Đỗ Trường Vy SCM 400 Q K27QNT

16 27212242487 Nguyễn Lê Tường Vy SCM 400 Q K27QTM

17 27212202342 Bùi Huỳnh Thanh Vỹ SCM 400 Q K27QTM
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